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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾ 

A. Mục tiêu  

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật 

Kinh tế 

- Biết được chủ thể của Luật Kinh tế 

- Nêu được vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường 

B. Nội dung chính 

1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh tế  

1.1 Khái niệm 

Luật kinh tế trong điều kiện là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban 

hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế 

của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. 

1.2 Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh tế 

Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác 

động vào bao gồm: 

1.2.1 Nhóm quan hệ quản lý kinh tế 

Là quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanh 

Đặc điểm của nhóm quan hệ này: Quan hệ quản lý kinh tế phát sinh và tồn tại giữa 

các cơ quan quản lý và các cơ quan bị quản lý (Các chủ thể kinh doanh) khi các cơ quan 

quản lý thực hiện chức năng quản lý của mình. Chủ thể tham gia quan hệ này ở vào vị trí bất 

đẳng (Vì quan hệ này hình thành và được thực hiện dựa trên nguyên tắc quyền uy phục 

tùng). 

1.2.3 Nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ tài sản – quan hệ hàng hoá- tiền tệ 

Quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp, là các quan hệ kinh tế 

phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh giữa tổng công ty, tập đoàn kinh doanh và 

các đơn vị thành viên cũng như giữa các đơn vị thành viên trong nội bộ tổng công ty hoặc 

tập đoàn kinh doanh đó với nhau. 

Cơ sỏ pháp lý : Thông qua nội quy, quy chế, điều lệ, cam kết. 

1.3. Phương pháp điều chỉnh 

Do luật kinh tế vừa điều chỉnh quan hệ quản lý kinh tế giữa chủ thể không bình đẳng 

vừa điều chỉnh quan hệ tài sản giữa các chủ thể bình đẳng với nhau phát sinh trong quá trình 

kinh doanh cho nên luật kinh tế sử dụng và phối hợp nhiều phương pháp tác động khác nhau 
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như kết hợp phương pháp mệnh lệnh với phương pháp thoả thuận theo mức độ linh hoạt tuỳ 

theo từng quan hệ kinh tế cụ thể. 

Tuy nhiên Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế được bổ xung nhiều điểm mới: 

Phương pháp mệnh lệnh trong điều chỉnh pháp lý các hoạt động kinh doanh hầu như không 

còn được áp dụng rộng rãi. Các quan hệ tài sản với mục đích kinh doanh được trả lại cho 

chúng nguyên tắc tự do ý chí tự do khế ước. 

1.3.1Phương pháp mệnh lệnh 

Được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể 

bất bình đẳng với nhau. Để phù hợp với đặc trưng của nhóm quan hệ này luật kinh tế đã tác 

động vào chúng bằng cách quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế trong 

phạm vi chức năng của mình có quyền ra quyết định chỉ thị bắt buộc đối với các chủ thể 

kinh doanh (bên bị quản lý). Còn bên bị quản lý có nghĩa vụ thực hiện quyết định đó. 

1.3.2 Phương pháp thoả thuận 

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh 

giữa các chủ thể bình đẳng với nhau. 

Bản chất của phương pháp này thể hiện ở chỗ: Luật kinh tế quy định cho các bên 

tham quan hệ kinh tế có quyền bình đẳng với nhau, thoả thuận những vấn đề mà các bên 

quan tâm khi thiết lập hoặc chấm dứt quan hệ kinh tế mà không bị phụ thuộc vào ý chí của 

bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Điều này có nghĩa là pháp luật qui định quan hệ kinh tế chỉ 

được coi là hình thành trên cơ sở sự thống nhất ý chí của các bên và không trái với các quy 

định của nhà nước 

2 Chủ thể của Luật Kinh tế 

Điều kiện đề trở thành chủ thê luật kinh tế: 

2.1 Chủ thể là tổ chức 

– Phải được thành lập một cách hợp pháp 

Tức là chủ thể phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyệt định thành lập 

hoặc cho phép thành lập hoặc được thừa nhận trên cơ sở tuân thủ các thủ tục do luật định, 

được tổ chức dưới những hình thức nhất định với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt 

động rõ ràng theo các quy định của pháp luật (theo dấu hiệu này thì chủ thê luật kinh tế 

chính là các cơ quan quản lý kinh tế, các doanh nghiệp, các tô chức xã hội). 

– Phải có tài sản riêng 

Tài sản là cơ sở vật chất không thê thiếu được đề các tô chức thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ tài sản đối với bên kia. Dấu hiệu này đặc biệt quan trọng đối với các chủ thê kinh 

doanh dưới hình thức doanh nghiệp. Một tổ chức được coi là có tài sản khi tô chức đó có 

một khối lượng tài sản nhất định phân biệt với tài sản của cơ quan cấp trên hay với các tô 

chức khác đồng thời phải có quyền năng nhất định đề chỉ phối khối lượng tài sản đó và phải 
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tự chịu trách nhiệm độc lập bằng chính tài sản đó (đó là quyền sở hữu, quyền quản lý tài 

sản). 

– Phải có thâm quyền kinh tế 

Thẩm quyền kinh tế là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ về, kinh tế được pháp luật ghi 

nhận hoặc công nhận. Mỗi một chủ thể luật kinh tế có thâm quyên kinh tế cụ thể ứng với 

chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của nó. Thấm quyền kinh tế chính là giới hạn 

pháp lý mà trong đó chủ thể luật kinh tế được hành động, phải hành động hoặc không được 

phép hành động. Như vậy thâm quyền kinh tế trở thành cơ sở pháp lý để các chủ thê luật 

kinh tế thực hiện các hành vi pháp lý nhăm tạo ra các quyên và nghĩa vụ cụ thê cho mình. 

Thâm quyên kinh tê một phân được quy định trong các văn bản pháp luật, một phần do 

chính quyết định của bản thân chủ thể (VD thông qua điều lệ, nghị quyết hay kế hoạch.) 

2.1 Chủ thể là cá nhân 

– Phải có năng lực hành vi dân sự 

Có nghĩa là cá nhân đó phải có khả năng nhận biết được hành vi của mình và tự chịu 

trách nhiệm về hành vi ấy. Theo luật pháp của chúng ta thì người vừa đủ 18 tuôi trở lên và 

không mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi của 

mình. 

– Có giấy phép kinh doanh 

Người muốn kinh doanh phải có đơn xin phép kinh doanh để được câp giây phép 

kinh doanh. Và chỉ sau khi được cập giây phép người kinh doanh mới được phép kinh 

doanh. Khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, cá nhân sẽ tham gia vào các quan hệ do luật 

kinh tê điêu chỉnh và họ trở thành chủ thê luật kinh tê. 

Với các điều kiện trên chủ thể luật kinh tế bao gồm: 

– Các cơ quan quản lý kinh tế. Đây là những cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện 

chức năng quản lý kinh tê. 

– Các đơn vị có chức năng sản xuất-kinh doanh, trong đó gồm các doanh nghiệp 

thuộc các thành phần kinh tế và cả cá nhân được phép kinh doanh. Chủ thể thường xuyên và 

chủ yêu nhất của luật kinh tế vẫn là các doanh nghiệp bởi vì trong nền kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần theo cơ chế thị trường của nước ta, các doanh nghiệp được thành lập với 

mục đích chủ yêu là tiến hành các hoạt động kinh doanh. 

– Ngoài ra luật kinh tế còn có một loại chủ thể không thường xuyên, đó chính là 

những cơ quan hành chính sự nghiệp như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và những 

tô chức xã hội. Những tô chức này không phải là cơ quan quản lý kinh tế và cũng không có 

chức năng kinh doanh nhưng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của mình có thể phải 

tham gia vào một số quan hệ hợp đồng kinh tê với một số các doanh nghiệp khác. VD: hợp 

đồng khám sức khỏe cho công nhân, hợp đồng đảo tạo cán bộ cho một nhà máy… 
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3. Vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường 

Để có được những đặc điểm riêng biệt cho nền kinh tế Việt Nam với mục đích phát 

huy những yếu tố tích cực của nền kinh tế thị trường và hạn chế những tiêu cực của nó nhà 

nước ta đã sử dụng Luật kinh tế với tư cách là công cụ, là phương tiện quan trọng để quản lý 

nền kinh tế theo định hướng XHCN, bởi vì: 

– Thông qua luật kinh tế, nhà nước thể chế hóa đường lối chủ trương, chính sách kinh 

tế của Đảng thành những quy định pháp lý có giá trị bắt buộc chung đối với các chủ thể kinh 

doanh. 

– Luật kinh tế tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi để khuyến khích tổ chức, cá nhân 

công dân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài đâu tư vào Việt Nam nhăm tăng nguồn 

vôn kinh doanh (luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân, luật đâu tư nước ngoài tại Việt 

Nam. 

– Luật kinh tế là cơ sở pháp lý xác định địa vị pháp lý cho các chủ thể kinh doanh. 

– Luật kinh tế điều chỉnh các hành vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. 

 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

 

1. Nêu khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh tế 

2. Phân tích chủ thể của Luật kinh tế 

3. Trình bày vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường 
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Chương 2 

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  

THÀNH LẬP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 

A. Mục tiêu 

- Biết được địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân 

- Nêu được địa vị pháp lý của công ty hợp doanh 

- Nêu được địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn  

- Nêu được địa vị pháp lý của công ty cổ phần 

B. Nội dung chính 

1. Những vấn đề chung 

Theo luật doanh nghiệp 2020, có các năm loại hình doanh nghiệp như sau: 

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH một thành viên); 

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Công ty TNHH hai thành 

viên trở lên); 

– Công ty cổ phần (Công ty CP); 

– Công ty hợp danh; 

– Doanh nghiệp tư nhân 

2. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các dấu hiệu nhận diện DNTN như sau: 

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh 

nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, 

phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ 

phần”. 

Qua đó, DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Bên cạnh những dấu hiệu chung của một doanh nghiệp kinh doanh thì DNTN có 

những dấu hiệu nhận diện riêng: 

– DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu 

https://chiakhoaphapluat.vn/luat-doanh-nghiep-2020/
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– DNTN không có tư cách pháp nhân 

– Chủ DNTN chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

– DNTN không được phát hành bất kì một loại chứng khoán nào. 

Tổ chức, quản lý DNTN 

Chủ DNTN có quyền quyết định mô hình, bộ máy tổ chức quản lí DNTN. Luật 

Doanh nghiệp 2020 đã quy định rõ về vấn đề tổ chức, quản lí DNTN của chủ DNTN như 

sau: 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện 

các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh 

nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh 

nghiệp. 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Quyền và nghĩa vụ của chủ DNTN 

Chủ DNTN có các quyền như sau: 

– Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm kinh 

doanh. 

– Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn 

ngành, nghề, địa điểm, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành nghề 

kinh doanh. 

– Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 

– Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng. 

– Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 

– Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động 

– Ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh 

kinh doanh 
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– Tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chuyển đổi DNTN sang công ty TNHH. 

– Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Chủ DNTN có một số nghĩa vụ sau đây: 

– Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về 

đăng kí kinh doanh, thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh,… 

– Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, 

đúng thời hạn 

– Kê khai thuế, nộp thuế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp 

luật. 

– Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. 

– Tuân thủ các quy định về quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng 

giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường,… 

Quy định về vốn đầu tư của chủ DNTN 

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định vốn đầu tư của chủ DNTN như sau: 

Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ DNTNcó nghĩa 

vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. 

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình hoạt động, chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của 

mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của 

chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu 

tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã 

đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Cho thuê và bán DNTN 

Việc cho DNTN được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: 

“Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông 

báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng 

ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho 

thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở 
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hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong 

hợp đồng cho thuê”. 

Việc bán DNTN là một trong những quyền của chủ DNTN.  Sau khi bán doanh 

nghiệp, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ 

trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác. Người 

mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Ngoài ra, cả người mua và người bán doanh nghiệp đều phải tuân theo các quy 

định của pháp luật về lao động. 

3. Địa vị pháp lý của công ty hợp danh 

Luật Doanh nghiệp có quy định, công ty hợp danh là doanh nghiệp có: 

Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh 

doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên 

hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; 

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 

mình về các nghĩa vụ của công ty; 

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm 

vi số vốn đã góp vào công ty. 

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên 

hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên 

hợp danh còn lại. Thành viên hợp danh được phép tham gia vào quản lý điều hành hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, thành viên góp vốn không được tham 

gia vào việc điều hành công ty. 

Đặc điểm về tư cách pháp lý 

Công ty hợp danh là một chủ thể có tư cách pháp nhân khi tham gia vào các quan 

hệ dân sự. Khi thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp, các thành viên phải làm thủ tục 

chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang công ty. Công ty độc lập với thành viên về tài 

sản, do đó, tài sản hình thành trong quá trình công ty hoạt động là tài sản của công ty. 

Đặc điểm pháp lý của công ty hợp danh 

Về quyền quản lý, điều hành công ty hợp danh 

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động công ty, 

các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt 

động kinh doanh hàng ngày của công ty. Về quản lý, điều hành doanh nghiệp thông qua 
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Hội đồng thành viên thì cũng là do tất cả các thành viên hợp danh cùng nhau bàn bạc, 

thảo luận và bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời 

kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty để quản lý điều hành cho công ty. 

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc 

một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn 

điều lệ của công ty. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ 

trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

Từ quy định nêu trên, có thể rút ra những đặc điểm cơ bản của công ty TNHH một 

thành viên như sau: 

– Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; 

– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty; 

– Có tư cách pháp nhân; 

– Không được quyền phát hành cổ phần trừ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

Phân tích đặc điểm của công ty TNHH một thành viên 

Về thành viên công ty 

Công ty chỉ do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Nhìn chung, chủ sở 

hữu công ty phải đáp ứng các quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Đó là điều 

kiện các đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp.  

Do chủ sở hữu chỉ có một cá nhân hoặc tổ chức, nên người này sẽ nắm quyền điều 

hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty. 

Về vốn điều lệ của công ty 

Theo quy định tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp: 

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh 

nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. 

https://chiakhoaphapluat.vn/luat-doanh-nghiep-2020/
https://lawkey.vn/cong-ty-trach-nhiem-huu-han/
https://lawkey.vn/phap-nhan-la-gi/
https://lawkey.vn/co-phan-la-gi/
https://lawkey.vn/cong-ty-co-phan/
https://lawkey.vn/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien/
https://lawkey.vn/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien/
https://lawkey.vn/von-dieu-le/
https://lawkey.vn/doi-tuong-co-quyen-thanh-lap-doanh-nghiep/
https://lawkey.vn/von-dieu-le/
https://lawkey.vn/dieu-le-cong-ty/
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Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập 

doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ, Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn 

điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên. 

Về trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu 

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu Công ty không phải chịu 

trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình giống như loại hình Doanh nghiệp tư 

nhân.  

Về khả năng huy động vốn 

Công ty TNHH một thành viên không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, 

hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng. Công ty có thể thông qua việc 

phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hoặc Chủ sở 

hữu công ty tự góp thêm vốn vào. 

Về tư cách pháp lý 

Công ty TNHH một thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân. 

Công ty sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

Quyền góp vốn hoặc mua cổ phần, vốn góp các doanh nghiệp khác 

Chủ sở hữu công ty có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp 

khác. Công ty TNHH một thành viên có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, 

phần vốn góp các doanh nghiệp khác. Cụ thể là các loại hình: công ty hợp danh, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên 

Để thủ tục thành lập công ty được thực hiện thuận lợi nhất, chúng tôi khuyến nghị 

khách hàng tìm hiểu những quy định cần thiết dưới đây, cũng như tiến hành thực hiện 

theo trình tự các bước nhất định.   

Về tên công ty TNHH một thành viên 

Cách đặt tên công ty đẹp, đúng pháp luật là một vấn đề quan trọng khi thành lập 

công ty. 

Về tên tiếng Việt của công ty TNHH một thành viên 

https://lawkey.vn/dang-ky-doanh-nghiep/
https://lawkey.vn/dang-ky-doanh-nghiep/
https://lawkey.vn/thu-tuc-thay-doi-von-dieu-le-cong-ty/
https://lawkey.vn/thu-tuc-thay-doi-von-dieu-le-cong-ty/
https://lawkey.vn/mot-so-dac-diem-va-diem-moi-ve-doanh-nghiep-tu-nhan-theo-luat-doanh-nghiep-2014/
https://lawkey.vn/mot-so-dac-diem-va-diem-moi-ve-doanh-nghiep-tu-nhan-theo-luat-doanh-nghiep-2014/
https://lawkey.vn/phap-nhan-la-gi-dieu-kien-de-co-tu-cach-phap-nhan-theo-quy-dinh/
https://lawkey.vn/ho-so-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty/
https://lawkey.vn/cach-dat-ten-cong-ty/
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Phải bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách 

nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”; và Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong 

bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. 

Về tên bằng tiếng nước ngoài của công ty một thành viên 

Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong 

những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của 

doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng 

nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của 

doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp 

phát hành.  

Về tên viết tắt: 

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng 

tiếng nước ngoài. 

Lưu ý: Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh 

nghiệp khác, vi phạm những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp. 

Về trụ sở công ty TNHH một thành viên 

Trụ sở chính của doanh nghiệp phải có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, 

hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư 

điện tử (nếu có). 

Lưu ý: Theo quy định tại Luật nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015, trụ sở công ty 

TNHH một thành viên không được đặt tại căn hộ chung cư, diện tích thuộc nhà chung cư 

trừ trường hợp trụ sở đặt tại phần Trung tâm thương mại và/hoặc văn phòng của các tòa 

nhà hỗn hợp (Trung tâm thương mại/văn phòng và nhà ở). 

Về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 

Chủ sở hữu Công ty lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế 

của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để đăng ký. 

Công ty có thể ghi ngành nghề kinh doanh chi tiết hơn ngay dưới ngành cấp bốn. 

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định 

tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. 

https://lawkey.vn/thanh-lap-doanh-nghiep-nhung-dieu-cam-khi-dat-ten-doanh-nghiep/
https://chiakhoaphapluat.vn/luat-nha-o-2014-2/
https://lawkey.vn/nganh-nghe-kinh-doanh/
https://lawkey.vn/nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien/
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Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế 

của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, 

nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

đó. 

Về vốn điều lệ 

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp khi 

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Hiện tại, không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu phải góp khi thành lập 

doanh nghiệp, trừ một số trường hợp mà pháp luật có quy định doanh nghiệp phải đảm 

bảo số vốn tối thiểu (Vốn pháp định) để hoạt động trong ngành, nghề đó. 

Các bước thành lập công ty TNHH một thành viên 

Các bước thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm từ chuẩn bị hồ sơ, nộp 

hồ sơ và nhận kết quả. 

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 

Số lượng 01 bao gồm: 

– Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

– Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

– Bản sao hợp lệ giấy tờ nhân thân chứng thực của chủ sở hữu công ty hoăc của 

những người đại diện theo ủy quyền nếu chủ sở hữu là tổ chức: 

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành 

lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài; 

– Các Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của chủ sở hữu công ty là tổ chức; 

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức đối với công 

ty được tổ chức theo mô hình có Hội đồng thành viên.   

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là 

người đại diện theo pháp luật. 

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền 

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành 

lập doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

https://lawkey.vn/von-dieu-le/
https://lawkey.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-von-phap-dinh/
https://lawkey.vn/cac-buoc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien/
https://lawkey.vn/giay-uy-quyen-hop-dong-uy-quyen/
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Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký 

kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh 

doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong đó nêu rõ 

lý do. 

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020, giống như các loại hình doanh 

nghiệp khác, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên 

có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm 

vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

Đặc điểm Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Từ quy định của Luật doanh nghiệp 2020, có thể rút ra các đặc điểm nhà đầu tư 

cần biết khi lựa chọn thành lập Công ty TNHH hai thành viên như sau: 

Về thành viên công ty  

Số lượng thành viên: Thành viên của công ty TNHH hai thành viên có tối thiểu là 

hai và tối đa không quá 50 thành viên. 

Tư cách thành viên: Thành viên của công ty TNHH hai thành viên là cá nhân, tổ 

chức có thể có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài. Tuy nhiên cá nhân, tổ chức này 

không thuộc các trường hợp cấm thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và 

quản lý doanh nghiệp quy định tại điều 17 Luật Doanh nghiệp 2014. 

Vốn điều lệ của công ty 

Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020, Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các 

thành viên cam kết góp vào công ty. 

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã 

cam kết khi đăng ký dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty 

phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn 

đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. 

Trách nhiệm tài sản của thành viên 

https://chiakhoaphapluat.vn/luat-doanh-nghiep-2020/
https://lawkey.vn/cac-loai-hinh-doanh-nghiep/
https://lawkey.vn/cac-loai-hinh-doanh-nghiep/
https://lawkey.vn/phap-nhan-la-gi/
https://lawkey.vn/giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep/
https://chiakhoaphapluat.vn/luat-doanh-nghiep-2020/
https://lawkey.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-thanh-vien-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len-2/
https://lawkey.vn/von-dieu-le/
https://lawkey.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/
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Công ty tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình vì công ty có tư cách 

pháp nhân. 

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh 

nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

Riêng đối với thời điểm thành lập công ty: Trong thời hạn góp vốn 90 ngày kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc một thời hạn nhỏ hơn quy 

định tại điều lệ. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải 

chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính 

của công ty phát sinh trong thời gian này. 

Tư cách pháp nhân 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, công ty có thể nhân danh chính mình 

trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh. 

Huy động vốn 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được huy động vốn bằng việc phát 

hành cổ phần vì cổ phần và cổ phiếu là đặc trưng riêng của mô hình công ty cổ 

phần nhằm huy động vốn. Tuy nhiên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên vẫn có thể áp 

dụng các phương thức huy động vốn: 

– Tăng vốn điều lệ công ty bằng cách kết nạp thêm thành viên mới tuy nhiên 

không quá 50 thành viên; 

– Tăng vốn điều lệ công ty bằng cách huy động vốn từ các thành viên đang hoạt 

động trong công ty; 

– Huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng từ các cá nhân, tổ chức; 

– Phát hành trái phiếu. 

Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên khá chặt chẽ gồm: Hội đồng 

thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách 

nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít 

hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. 

Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng 

Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên 

https://lawkey.vn/phap-nhan-la-gi/
https://lawkey.vn/co-phan-la-gi-cac-loai-co-phan-trong-cong-ty-co-phan/
https://lawkey.vn/cong-ty-co-phan/
https://lawkey.vn/cong-ty-co-phan/
https://lawkey.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao/
https://lawkey.vn/co-cau-to-chuc-quan-ly-cua-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien/
https://lawkey.vn/chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len/

